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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN - CƠ ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN TRONG HK II 
NĂM HỌC 2017-2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁC NĂM TIẾP THEO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc phân công giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nay 
đề nghị các giảng viên trong tổ đăng ký các học phần mà Gv đang , đã và sẽ tham gia giảng 

dạy để Khoa sắp xếp cho phù hợp với yêu cầu của Khoa và mong muốn của Gv

AUTOCAD (Khóa 2016)
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* Với các học phần mà giảng viên thường xuyên giảng dạy trong các năm học trước đó thì giảng 
viên mark vào cột 3
* Với các học phần mà giảng viên đã từng giảng dạy qua và không thường xuyên giảng dạy trong 
các năm học trước thì giảng viên mark vào cột 4
* Với các học phần mà giảng viên chưa từng giảng dạy nhưng có khả năng sẽ giảng dạy được khi 
Khoa có yêu cầu thì giảng viên mark vào cột 5
* Các ý kiến khác giảng viên ghi vào mục ghi chú
* Các học phần khác không có trong danh sách mà giảng viên đã, đang và sẽ tham gia giảng dạy 
thì ghi tên học phần ở mục phía dưới (CÁC HỌC PHẦN KHÁC )
* Đây là bản tham khảo để Khoa có điều chỉnh và sắp xếp phù hợp, tùy thuộc vào số lượng cụ 
thể các học phần và tình hình nhân sự của Khoa

CAD/CAM nâng cao (Khóa 2016)

CAD/CAM cơ bản (Khóa 2016

Công nghệ gia công CNC (Khóa 2015, 2016)

Vẽ và thiết kế trên máy tính (Khóa 2015, 
2016)

Thực tập sửa chữa phần cơ máy CNC (Khóa 
2015, 2016)

Đồ án cơ điện tử (Khóa 2016)

Trang bị điện trong MCKL (Khóa 2016)

Hệ thống FMS và CIM (Khóa 2015, 2016, 
2017)

Các phương pháp GC đặc biệt (Khóa 2015, 
2016, 2017)

Kỹ thuật thủy lực-khí nén (Khóa 2017)

Truyền động thủy lực và khí nén (Khóa 2016)

Thực tập CAD/CAM-CNC (Khóa 2015, 
2016)

Thực tập CNC (Khóa 2015, 2016)
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TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

Thực tập CNC cơ bản (Khóa 2017)

Gia công với sự trợ giúp của máy tính CAM 
(Khóa 2017)

Thiết kế trên máy tính CAD (Khóa 2017)

Anh văn chuyên ngành 2 (Khóa 2017)

Anh văn chuyên ngành 1 (Khóa 2017)

Lập trình CNC (Khóa 2017)

Thực tập CNC nâng cao (Khóa 2017)

Trang bị điện trong MCKL (Khóa 2017)

Đồ án chuyên ngành Bảo trì thiết bị cơ điện 
(Khóa 2017)

Bảo trì thiết bị cơ điện (Khóa 2017)
Trang bị điện trong hệ thống thiết bị công 

nghiệp (Khóa 2017)

Quản lý và bảo trì (Khóa 2017)

Bảo trì thiết bị công nghiệp (Khóa 2017)

Bảo trì hệ thống thủy lực khí nén (Khóa 
2017)

CÁC HỌC PHẦN KHÁC

Đồ án chuyên ngành Bảo trì thiết bị hệ thống 
công nghiệp (Khóa 2017)

Đồ án Quản lý và bảo trì (Khóa 2017)
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Tp. HCM, Ngày .... tháng ... năm 20...
GIẢNG VIÊN


